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	STT

	NỘI DUNG

	THÀNH PHẦN NĂNG LỰC

	CẤP ĐỘ TƯ DUY

	
	
	
	PHẦN I
	PHẦN II
	PHẦN III

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	1
	1.Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

	Nhận biết
– Xác định được đặc điểm vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Việt Nam trên bản đồ.
Thông hiểu
– Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ đến tự nhiên, kinh tế – xã hội và an ninh quốc phòng.
	3
(NT1.5. Sử dụng được lược đồ trí nhớ để mô tả nhận thức về không gian
)

	2
(NT1.3. Phân tích được ý nghĩa của vị trí địa lí đối với tự nhiên, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.
)
	
	
	
	
	
	1 (TH1.6. Thực hiện được một số tính toán đơn giản)
	

	2
	Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa và ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống
	Nhận biết
– Trình bày được các biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa thông qua khí hậu và các thành phần tự nhiên khác.
Thông hiểu
– Phân tích được ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến sản xuất và đời sống.
Vận dụng
– Sử dụng được bản đồ tự nhiên Việt Nam, số liệu thống kê để trình bày đặc điểm thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa.
	1
(NT1.4. Xác định và lí giải được sự phân bố các đối tượng địa lí.)
	
	2
( TH1.9. Vẽ được một số loại biểu đồ thể hiện động thái, cơ cấu, quy mô,… của đối tượng địa lí từ số liệu đã cho.
NT2.2. Giải thích sự hình thành, phát triển và phân bố của một số yếu tố hoặc thành phần tự nhiên; một số đặc điểm của sự vật, hiện tượng tự nhiên trên Trái Đất và ở lãnh thổ Việt Nam)

	4
C1(a.
C1b.
TH1.7. Nhận xét, phân tích được bảng số liệu thống kê.
)
C2a(NT1.4. Xác định và lí giải được sự phân bố các đối tượng địa lí.
C2b(NT2.2. Giải thích sự hình thành, phát triển và phân bố của một số yếu tố hoặc thành phần tự nhiên; một số đặc điểm của sự vật, hiện tượng tự nhiên trên Trái Đất và ở lãnh thổ Việt Nam)

	2
C1c.
(TH1.9. Vẽ được một số loại biểu đồ thể hiện động thái, cơ cấu, quy mô,… của đối tượng địa lí từ số liệu đã cho.
)
C2c(NT1.4. Xác định và lí giải được sự phân bố các đối tượng địa lí.)

	2
C1d; C2d
(NT2.2. Giải thích sự hình thành, phát triển và phân bố của một số yếu tố hoặc thành phần tự nhiên; một số đặc điểm của sự vật, hiện tượng tự nhiên trên Trái Đất và ở lãnh thổ Việt Nam)

	
	1
(TH1.6. Thực hiện được một số tính toán đơn giản
	1
(TH1.6. Thực hiện được một số tính toán đơn giản

	3
	Sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên
	Nhận biết
– Trình bày được đặc điểm tự nhiên của ba miền: Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
Thông hiểu
– Phân tích được sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên Việt Nam theo Bắc – Nam, theo Đông – Tây và theo độ cao.
– Phân tích được ảnh hưởng của sự phân hoá đa dạng thiên nhiên đến phát triển kinh tế – xã hội đất nước.
Vận dụng 
– Sử dụng được bản đồ tự nhiên Việt Nam, số liệu thống kê để chứng minh sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên nước ta.

	2
(NT1.4. Xác định và lí giải được sự phân bố các đối tượng địa lí.)
	1
NT2.2. Giải thích sự hình thành, phát triển và phân bố của một số yếu tố hoặc thành phần tự nhiên; một số đặc điểm của sự vật, hiện tượng tự nhiên trên Trái Đất và ở lãnh thổ Việt Nam)

	2
(NT2.1. Giải thích được cơ chế diễn ra một số hiện tượng, quá trình tự nhiên trên
Trái Đất.
; NT 2.2)
	2
C3a,b(NT2.2. Giải thích sự hình thành, phát triển và phân bố của một số yếu tố hoặc thành phần tự nhiên; một số đặc điểm của sự vật, hiện tượng tự nhiên trên Trái Đất và ở lãnh thổ Việt Nam)

	1
C3c. (NT2.3.
Phát hiện và giải thích được một số hiện tượng, quá trình địa lí tự nhiên trong thực tế địa phương.)

	1
C3d(NT2.2. Giải thích sự hình thành, phát triển và phân bố của một số yếu tố hoặc thành phần tự nhiên; một số đặc điểm của sự vật, hiện tượng tự nhiên trên Trái Đất và ở lãnh thổ Việt Nam)

	
	1
(TH1.6. Thực hiện được một số tính toán đơn giản)
	1
(TH1.6. Thực hiện được một số tính toán đơn giản)

	4
	Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường
	Nhận biết
– Trình bày được sự suy giảm các loại tài nguyên thiên nhiên ở nước ta.
– Nêu được một số giải pháp sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên ở nước ta.
– Nêu được các giải pháp bảo vệ môi trường Việt Nam.
Thông hiểu
– Giải thích được sự suy giảm 
các loại tài nguyên thiên nhiên ở nước ta.
Vận dụng
– Tuyên truyền mọi người trong cộng đồng tham gia vào việc sử dụng hợp lí tài nguyên hoặc bảo vệ môi trường ở địa phương.
	2
(NT1.4. Xác định và lí giải được sự phân bố các đối tượng địa lí.) 
NT2.1. Giải thích được cơ chế diễn ra một số hiện tượng, quá trình tự nhiên trên
Trái Đất.

	1
(NT1.4. Xác định và lí giải được sự phân bố các đối tượng địa lí.)
	2
(VD1.2. Liên hệ được thực tế địa phương, đất nước,... để làm sáng rõ hơn kiến thức địa lí)
NT2.2. Giải thích sự hình thành, phát triển và phân bố của một số yếu tố hoặc thành phần tự nhiên; một số đặc điểm của sự vật, hiện tượng tự nhiên trên Trái Đất và ở lãnh thổ Việt Nam)

	2
C4a,b (TH1.7 Nhận xét, phân tích được bảng số liệu thống kê.)
	1
C4c.
(TH1.7 .Nhận xét, phân tích được bảng số liệu thống kê)
	1
C4d(
NT2.2. Giải thích sự hình thành, phát triển và phân bố của một số yếu tố hoặc thành phần tự nhiên; một số đặc điểm của sự vật, hiện tượng tự nhiên trên Trái Đất và ở lãnh thổ Việt Nam)


	
	1
(TH1.6. Thực hiện được một số tính toán đơn giản)
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